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Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
MA TRẬN TOÁN 6
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1.Các phép tính với số tự nhiên
	-Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp

	-Sử dụng tính chất phân phối giữa phép nhân với phép cộng của phép cộng, phép nhân.
- Sử dụng công thức tính lũy thừa. 
	-Sử dụng lũy thừa của một tích, một thương
	

	Số câu

số điểm,
 %
	1(1a)

0,5
5%
	2 (1b,c)

1,5
15%
	1(1d)
1

10%
	
	4
3
30%

	2.Tính chất chia hết, ước và bội
	Tìm x đơn giản
 Ax + B = C   hoặc
 A – Bx = C
	Tìm x có dấu ngoặc 

A + B(x - C) = D
	-Tìm x có lũy thừa   Ax+m = B

-Tìm x về ƯC và BC thông qua ƯCLN và BCNN
	
	

	Số câu

số điểm,
 %
	1(2a)

0,75

7,5%
	1(2b)

1
10%
	2(2c,d)
1,75
17,5%
	
	4
3,5
35%

	3.Toán có lời văn về ƯCLN và BCNN
	
	
	Vận dụng kiến thức về ƯCLN  để giải toán
	Vận dụng kiến thức về BCNN  để giải toán
	

	Số câu

số điểm,

 %
	
	
	1(3)

1

10%
	1(4)

0,5

5%
	2

1,5

15%

	4.Đoạn thẳng
	
	
	-Vận dụng thành thạo đẳng thức về điểm nằm giữa để tính độ dài đoạn thẳng
-Vận dụng được trung điểm đoạn thẳng, tia đối
	
	

	Số câu

số điểm,

 %
	
	
	2(5a,b)
2

20%
	
	2
2

20%

	Cộng
	2

1,25

12,5%
	3
2,5

25%
	6

5,75

57,5%
	1

0,5

5%
	12
10

100%
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NĂM HỌC 2020 - 2021 

Bài 1 : ( 3đ)  Tính hợp lý

a. 135 + 268 + 65 + 132 – 205
b. 13.92+13.9-13
c. 412: 49 -3. 20200   - 120
d.  50 : { 2 . [52 – (3.5 – 22 .3)3 ]}
Bài 2:(3.5điểm) Tìm số tự nhiên x biết:

a) 120 - 2x =  20
b) 29 +3(x - 9) = 50

c) 2x – 20 = 
[image: image1.wmf]53

3:3

 
d)  x 
[image: image2.wmf]M

 12;  x 
[image: image3.wmf]M

18  và  0< x < 50
Bài 3: (1 điểm)  


Người ta muốn chia  240 bút bi, 210 bút chì, 180 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia dược nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng, mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bút chì, tập giấy ?

Bài 4 : (0.5đ)

             Tại 1 bến xe , cứ 10 phút lại có 1 chuyến taxi rời bến , cứ 15 phút lại có 1 chuyến xe buýt rời bến. Lúc 7 giờ 1 xe tắc xi và 1 xe buýt cùng rời bến 1 lúc . Hỏi lúc mấy giờ lại có 1 xe tắc xi và 1 xe buýt cùng rời bến lần tiếp theo?

Bài 5: (2 điểm)


Trên tia Ax lấy hai điểm M và N sao cho AM = 4cm; AN = 7cm.

a) Tính đoạn thẳng MN.

b) Gọi I là trung điểm của AM. Lấy điểm C thuộc tia đối của tia AN  sao cho

 AC = 5cm. Tính IC ?

HƯỚNG DẪNCHẤM 
ĐỀ HỌC KÌ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

	Bài 1
	
	3đ

	a) 
	=(134+166)+(563+237)
=300+800

=1100
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	b) 
	=13(92+9-1)
=13.100

=1300
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	c) 
	= 43-3-1

=64-3-1

=60
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	    d)
	= 50 : {2.[52 – (15 - 12)3]}

= 50 : {2.[52- 27]}

= 50 : {2.25}

= 50 : 50 

= 1
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Bài 2
	
	3,5đ

	a) 
	2x =  120-20

2x=100

x=50
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	b) 
	3(x - 9) = 21
(x - 9) =7

X=16
	0,25đ

0,25đ

0,25đ



	c) 
	2x – 1 = 
[image: image4.wmf]2

3


2x=10
X=5
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	     d)
	Ta có : x 
[image: image5.wmf]M

 12;  x 
[image: image6.wmf]M

 18  và  0< x < 50

Suy ra x 
[image: image7.wmf]Î

 BC(12;18)

BCNN (12;18) = 36

BC(12;18) = B(36) = {0;36; 72 ; .....}

vì  0< x < 50 nên x= 36 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

	Bài 3
	
	1đ

	
	Gọi x là số phần thưởng được chia nhiều nhất (
[image: image8.wmf]*

XN

Î

 )
Ta có  240
[image: image9.wmf]M

 x ;  210 
[image: image10.wmf]M

 x ; 180 
[image: image11.wmf]M

 x và x nhiều nhất

Nên x  = Ư CLN (240 ; 210 ; 180)   

Ư CLN (240 ; 210 ; 180)   = 30

Vậy số phần thưởng được chia nhiều nhất là 30 phần

Khi đó mỗi phần thưởng có 

Số bút bi là  240 : 30 = 8 (bút)

Số bút chì là 210 : 30 = 7 (bút)

Số tập giấy là 180 : 30 = 6 (tập)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	Bài 4
	
	1đ

	
	Gọi thời gian từ lúc xe tắc xi và xe buýt cùng rời bến lần này đến lúc xe tắc xi và xe buýt cùng rời bến lần tiếp theo là a (phút )

Ta có : a 
[image: image12.wmf]M

 10;  a 
[image: image13.wmf]M

 15 ;  a nhỏ nhất 

Nên a = BCNN (10;15)

BCNN (10;12) = 30 

Vậy lúc 7 giờ 30 phút lại có 1 xe tắc xi và 1 xe buýt cùng rời bến.


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	Bài 5
	
	2đ

	    a)
	Trên cùng 1 tia Ax  ta có AM < AN ( 4cm < 7 cm)  

Nên điểm M nằm giữa hai điểm A và N 

Suy ra AM + MN  = AN 

            4 + MN = 7

                  MN  = 7 – 4 

                  MN  = 3cm 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	      
	Vì I là trung điểm của AM 

nên AI = AM : 2 = 4 : 2 = 2 (cm)

Ta có Ax và AC là 2 tia đối nhau , Gốc A chung 

Nên A nằm giữa C và I

CA + AI =CI

5 + 2 = CI 

CI = 7 (cm)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
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